
Thời gian 

làm bài
Họ và tên Mã số sinh viên Lớp Khoa Điểm số Kết quả

29/11/2022 

21:39:43
Bùi Thị Trúc Nhi 2253801012163

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
25 / 30 Đạt

29/11/2022 

18:41:12
Nguyễn Ngọc Sỹ 2253801012213

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
26 / 30 Đạt

29/11/2022 

21:44:10
Vũ Anh Quỳnh 2253801011255

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
26 / 30 Đạt

29/11/2022 

23:29:58
Nguyễn Hoàng Nguyên 2253801012158

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
26 / 30 Đạt

29/11/2022 

17:14:27
Hồ Khánh Nhi 2253801012164

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
27 / 30 Đạt

29/11/2022 

20:46:55
Phan Như Quỳnh 2253801012207

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
28 / 30 Đạt

29/11/2022 

21:29:40
Lê Thị Thu Thảo 2253801012223

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
28 / 30 Đạt

29/11/2022 

22:10:43
Trương Lâm Như 2253801012173

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
28 / 30 Đạt

30/11/2022 

8:07:19
Đặng Đình Phúc 2253801012187

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
28 / 30 Đạt

29/11/2022 

17:12:57
Phạm Thị Trúc Quỳnh 2253801012206

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
29 / 30 Đạt

29/11/2022 

18:55:12
Phạm Thị Phương Thảo 2253801012224

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
29 / 30 Đạt

29/11/2022 

19:03:02
Hà Phương Thảo 2253801012222

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
29 / 30 Đạt

29/11/2022 

19:10:41
Ngô Thị Hồng Nhung 2253801012174

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
29 / 30 Đạt

29/11/2022 

19:44:51
Nguyễn Trần Tây Thi 2253801012227

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
29 / 30 Đạt

29/11/2022 

20:27:46
Nguyễn Lê Quỳnh Nhi 2253801012166

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
29 / 30 Đạt

KẾT QUẢ KIỂM TRA NỘI QUY SỬ DỤNG THƯ VIỆN

(Từ ngày 28/11 đến 02/12/2022)



29/11/2022 

20:31:56

Nguyễn Ngọc Khôi 

Nguyên
2253801012159

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
29 / 30 Đạt

29/11/2022 

20:37:58
Nguyễn Thu Phương 2253801012193

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
29 / 30 Đạt

29/11/2022 

20:53:38
Võ Thị Phương Thảo 2253801012225

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
29 / 30 Đạt

29/11/2022 

21:52:42
Vũ Đức Tài 2253801012214

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
29 / 30 Đạt

29/11/2022 

22:14:35
Nguyễn Trần Kha Thi 2253801012226

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
29 / 30 Đạt

29/11/2022 

22:22:30
Hoàng Thị Phương Nhi 2253801012165

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
29 / 30 Đạt

29/11/2022 

22:34:11
Nguyễn Minh Quân 2253801012198

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
29 / 30 Đạt

29/11/2022 

22:35:00
Trương Nhật Thành 2253801012221

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
29 / 30 Đạt

29/11/2022 

22:40:54

Hoàng Đỗ Khánh 

Quyên
2253801012202

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
29 / 30 Đạt

29/11/2022 

23:08:22
Nguyễn Bích Phượng 2253801012194

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
29 / 30 Đạt

29/11/2022 

16:24:35
Phạm Thị Hồng Nhung 2253801012176

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
30 / 30 Đạt

29/11/2022 

18:16:59
Nguyễn Thị Yến Nhi 2253801012167

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
30 / 30 Đạt

29/11/2022 

18:46:10

Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên
2253801012160

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
30 / 30 Đạt

29/11/2022 

19:15:15
Trương Thúy Quỳnh 2253801012210

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
30 / 30 Đạt

29/11/2022 

19:57:28
Võ Thị Hồng Nhung 2253801012177

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
30 / 30 Đạt

29/11/2022 

20:09:32
Hà Thảo Nhiên 2253801012171

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
30 / 30 Đạt

29/11/2022 

21:03:52
Trần Vũ Ngọc Quỳnh 2253801012209

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
30 / 30 Đạt



29/11/2022 

22:05:15
Lê Ngọc Huyền Thanh 2253801012219

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
30 / 30 Đạt

29/11/2022 

23:02:50
Lê Hoàng Quỳnh Như 2253801012172

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
30 / 30 Đạt

29/11/2022 

23:12:54

Nguyễn Thị Thảo 

Quyên
2253801012205

DS47- 

Nhóm 3

Khoa Luật Dân 

sự
30 / 30 Đạt

30/11/2022 

23:32:07

Nguyễn Thị Huyền 

Trân
2253801014185

HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

20 / 30 Không đạt

1/12/2022 9:20 Đạo Nữ Uyên Trinh 2253801014193
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

23 / 30 Không đạt

1/12/2022 17:40 Nguyễn Minh Tuệ 2253801014205
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

23 / 30 Không đạt

30/11/2022 

19:27:17

Nguyễn Thị Phương 

Trúc
2253801014200

HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

25 / 30 Đạt

1/12/2022 9:55 Đặng Huỳnh Mỹ Uyên 2253801014209
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

26 / 30 Đạt

1/12/2022 13:44 Ngô Ngọc Thanh Trúc 2253801014199
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

26 / 30 Đạt

30/11/2022 

18:25:41
Trần Thị Trang 2253801014191

HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

27 / 30 Đạt

1/12/2022 16:59 Phạm Thị Như Ý 2253801014234
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

27 / 30 Đạt

1/12/2022 23:04 Trương Xuân Xanh 2253801014229
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

27 / 30 Đạt

2/12/2022 13:19 Nguyễn thị hương trà 2253801014180
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

27 / 30 Đạt

30/11/2022 

18:12:54
Nguyễn Thị Bảo Trân 2253801014184

HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

28 / 30 Đạt

30/11/2022 

18:25:40
Trần Mai Trúc 2253801014201

HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

28 / 30 Đạt

30/11/2022 

18:25:41
Phan Thị Thùy Trang 2253801014190

HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

28 / 30 Đạt

30/11/2022 

21:39:13
Nguyễn Thị Mai Trinh 2253801014195

HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

28 / 30 Đạt



1/12/2022 9:27 Nguyễn Tuấn Trai 2253801014181
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

28 / 30 Đạt

1/12/2022 9:31
Hoàng Thị Phương 

Trinh
2253801014194

HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

28 / 30 Đạt

1/12/2022 9:55 Lê Cẩm Tú 2253801014203
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

28 / 30 Đạt

1/12/2022 10:12 Nguyễn Thị Tố Uyên 2253801014212
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

28 / 30 Đạt

1/12/2022 10:45 Hoàng Thanh Trúc 2253801014197
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

28 / 30 Đạt

1/12/2022 21:29 Lê Thị Quỳnh Vy 2253801014222
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

28 / 30 Đạt

30/11/2022 

17:04:57
Khưu Xuân Trúc 2253801014198

HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt

30/11/2022 

20:50:56
Bùi Kim Trang 2253801014186

HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt

30/11/2022 

21:36:03

Nguyễn Thị Thùy 

Trang
2253801014187

HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt

1/12/2022 9:33 Trần Thị Ngọc Trinh 2253801014196
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt

1/12/2022 10:41 Nguyễn Kim Nhã Uyên 2253801014211
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt

1/12/2022 10:43
Trương Thùy Phương 

Trúc
2253801014202

HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt

1/12/2022 10:51 Trần Thị Thu Tuyêtz 2253801014207
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt

1/12/2022 12:46 Lê Vũ Tú Trâm 2253801014182
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt

1/12/2022 17:42 Đồng Văn Tỵ 2253801014208
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt

1/12/2022 18:23 Ngô Thúy Vy 2253801014224
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt

1/12/2022 18:54 Trần Ngọc Nhã Uyên 2253801014213
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt



1/12/2022 19:28 Trần Phạm Hồng Yến 2253801014239
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt

1/12/2022 19:56 Nguyễn Tường Vy 2253801014227
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt

1/12/2022 20:39 Thái Mỹ Yến 2253801014238
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt

1/12/2022 20:57
Nguyễn Thị Thanh 

Xuân
2253801014231

HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt

1/12/2022 21:25 Cao Thị Thanh Vân 2253801014214
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt

1/12/2022 21:43 Phan Tiểu Yến 2253801014236
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt

1/12/2022 21:54 Trần Thái Ngân Xuân 2253801014232
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt

1/12/2022 22:04
Phùng Trương Ngọc 

Yến
2253801014237

HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt

1/12/2022 22:06 Hàm Thị Như Ý 2253801014233
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt

1/12/2022 22:08 Trần Vũ Thảo Vi 2253801014217
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt

1/12/2022 22:53 Hà Anh Vũ 2253801014221
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt

1/12/2022 22:56 Lê thị thảo vy 2253801014223
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt

1/12/2022 23:02 Lê Thanh Việt 2253801014218
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt

2/12/2022 13:13 Phạm Đỗ Thuỳ Trang 2253801014188
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt

2/12/2022 13:17 DƯ VĂN VŨ 2253801014220
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt

2/12/2022 13:42 Nguyễn Cẩm Vân 2253801014215
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt

2/12/2022 14:36 Đỗ Thị Mai Xuân 2253801014230
HC47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Hành chính - 

Nhà nước

29 / 30 Đạt



30/11/2022 

7:05:24
Hồ Ngọc Ánh 2253801013011

HS47A- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Hình Sự
28 / 30 Đạt

1/12/2022 15:20 Lý Tiểu Linh 2253801013100
HS47A- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
25 / 30 Đạt

1/12/2022 15:20 Nguyễn Khánh Linh 2253801013101
HS47A- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
26 / 30 Đạt

1/12/2022 15:27 Trần Thị Khánh Linh 2253801013103
HS47A- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
26 / 30 Đạt

1/12/2022 16:03 Quách Thị Hương 2253801013079
HS47A- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
27 / 30 Đạt

1/12/2022 23:00
Nguyễn Thị Quỳnh 

Hương
2253801013077

HS47A- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
27 / 30 Đạt

1/12/2022 16:32 Trần Anh Khoa 2253801013086
HS47A- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
28 / 30 Đạt

1/12/2022 21:38 Phạm Gia Hân 2253801013057
HS47A- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
28 / 30 Đạt

1/12/2022 21:40 Phạm Thị Hoàng Hoa 2253801013069
HS47A- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
28 / 30 Đạt

1/12/2022 23:51
Nguyễn Ngọc Diệu 

Linh
2253801013102

HS47A- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
28 / 30 Đạt

2/12/2022 0:13 Nguyễn Thanh Hiền 2253801013066
HS47A- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
28 / 30 Đạt

1/12/2022 15:19 Trần Bá Minh Hoàng 2253801013071
HS47A- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
29 / 30 Đạt

1/12/2022 15:26 PHẠM THỊ KIM HUỆ 2253801013072
HS47A- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
29 / 30 Đạt

1/12/2022 16:02 Trần Thị Kim Huyền 2253801013082
HS47A- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
29 / 30 Đạt

1/12/2022 22:26 Phạm Thị Thúy Kiều 2253801013090
HS47A- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
29 / 30 Đạt

1/12/2022 23:41 Nguyễn Thành Lộc 2253801013106
HS47A- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
29 / 30 Đạt

2/12/2022 0:31 Nguyễn Thanh Loan 2253801013104
HS47A- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
29 / 30 Đạt



2/12/2022 0:36 Trương Nữ Kinh Lợi 2253801013107
HS47A- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
29 / 30 Đạt

2/12/2022 11:48 Trần Hải Hậu 2253801013065
HS47A- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
29 / 30 Đạt

2/12/2022 12:06 Nguyễn Thị Hạnh 2253801013061
HS47A- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
29 / 30 Đạt

1/12/2022 15:53 Huỳnh Khánh Huyền 2253801013081
HS47A- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
30 / 30 Đạt

1/12/2022 16:10 Phạm Thị Ngọc Mai 2253801013109
HS47A- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
30 / 30 Đạt

1/12/2022 16:43 Cao Minh Hậu 2253801013063
HS47A- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
30 / 30 Đạt

1/12/2022 18:32 LÊ TRẦN GIA LINH 2253801013098
HS47A- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
30 / 30 Đạt

1/12/2022 21:14 Lương Thị Trúc Linh 2253801013099
HS47A- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
30 / 30 Đạt

1/12/2022 23:01
Nguyễn Ngọc Gia 

Khánh
2253801013085

HS47A- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
30 / 30 Đạt

2/12/2022 12:40 Lưu Đức Hưng 2253801013075
HS47A- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
30 / 30 Đạt

28/11/2022 

15:50:14
Lý thu thảo 2253801013170

HS47B- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
20 / 30 Không đạt

28/11/2022 

16:53:15
Huỳnh Lê Minh Thư 2253801013178

HS47B- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
22 / 30 Không đạt

28/11/2022 

22:32:45
Lê Huỳnh Bảo Trâm 2253801013190

HS47B- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
26 / 30 Đạt

29/11/2022 

17:58:53
Trần Ngọc Thảo Uyên 2253801013211

HS47B- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
28 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:17:15
Nguyễn Thị Tú Uyên 2253801013210

HS47B- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Hình Sự
29 / 30 Đạt

1/12/2022 21:45 Hoàng Huy Trọng 2252202010096 LE47B
Khoa Ngoại 

ngữ - Pháp lý
25 / 30 Đạt

30/11/2022 

20:28:52
Nguyễn Lê Mỹ Uyên 2252202010103 LE47B

Khoa Ngoại 

ngữ - Pháp lý
26 / 30 Đạt



1/12/2022 23:55 Vũ Lâm Quỳnh Như 2252202010062 LE47B
Khoa Ngoại 

ngữ - Pháp lý
26 / 30 Đạt

29/11/2022 

15:38:08

Nguyễn Hoàng Vân 

Anh
2253801015022

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
25 / 30 Đạt

28/11/2022 

16:07:00
Nguyễn Trần Vân Anh 2253801015033

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
26 / 30 Đạt

29/11/2022 

0:17:19

Nguyễn Ngô Quỳnh 

Giao
2253801015081

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
27 / 30 Đạt

28/11/2022 

15:04:11
Lê Ngọc Hân 2253801015090

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
28 / 30 Đạt

28/11/2022 

19:51:18
Huỳnh Nhật Hào 2253801015104

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
28 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:24:15
Lê Ánh Hoàng 2253801015115

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
28 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:27:00
Bùi Ngọc Lan Anh 2253801015011

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
28 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:30:19
Bùi Việt Hà 2253801015082

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
28 / 30 Đạt

28/11/2022 

22:06:26
Nguyễn Quỳnh Anh 2253801015032

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
28 / 30 Đạt

28/11/2022 

23:05:57
Đoàn Thị Tiên Hương 2253801015119

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
28 / 30 Đạt

29/11/2022 

7:21:02
Lê Thị Mỹ Duyên 2253801015073

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
28 / 30 Đạt

29/11/2022 

7:34:26
Nguyễn Ngọc Vân Anh 2253801015029

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
28 / 30 Đạt

29/11/2022 

7:35:29
Trần Bảo Hân 2253801015099

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
28 / 30 Đạt

29/11/2022 

8:28:25
Nguyễn Nhật Anh 2253801015030

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
28 / 30 Đạt

28/11/2022 

18:11:34

Nguyễn Lê Thị Ngọc 

Ánh
2253801015042

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

28/11/2022 

18:28:25
Nguyễn Thị yên Bình 2253801015046

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt



28/11/2022 

21:18:01

Nguyễn Thị Phương 

Chi
2253801015054

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:34:49
Đỗ Mai Hồng Ánh 2253801015040

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:42:54
Hồ Ngọc Khánh An 2253801015003

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

28/11/2022 

22:31:19
Đỗ Phương Hồng 2253801015117

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

28/11/2022 

23:16:20
Nguyễn Linh Chi 2253801015053

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

28/11/2022 

23:44:51
Đào Vũ Thảo Anh 2253801015012

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

29/11/2022 

0:18:01
Ngô Huyền Anh 2253801015018

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

29/11/2022 

5:14:57

Nguyễn Phạm Bình 

Giang
2253801015079

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

29/11/2022 

6:44:02

NGUYỄN THỊ LÊ 

HOA
2253801015112

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

29/11/2022 

6:52:05
Nguyễn Thị Diệu Ái 2253801015001

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

29/11/2022 

7:20:21
Ngô Thị Hương Giang 2253801015078

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

29/11/2022 

7:22:53
Vó Hương Giang 2253801015080

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

29/11/2022 

9:53:34

Trương Ngọc Ánh 

Hồng
2253801015118

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:43:49
Lê Quỳnh Anh 2253401020016

QT47- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

28/11/2022 

22:14:13
Huỳnh Gia Hân 2253801015089

QT47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Quốc Tế
30 / 30 Đạt

29/11/2022 

21:37:34
Dương Minh Long 2253401020127

QT47- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt

29/11/2022 

15:57:36
Nguyễn Khánh Linh 225340102121

QT47- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt



29/11/2022 

20:59:36
Hoàng Thị Trà My 2253401020136

QT47- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

30/11/2022 

8:14:58

Nguyễn Lê Hoàng Tú 

Linh
2253401020122

QT47- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

30/11/2022 

21:10:11
TRỊNH LÊ TUỆ MINH 2253801015176

QT47- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

30/11/2022 

22:27:03

Trương Huỳnh Như 

Ngọc
2253801015214

QT47- 

Nhóm 2

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:24:28
Đặng Thùy Trang 2253801015338

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
23 / 30 Không đạt

28/11/2022 

16:42:51
Nguyễn Lê Thanh Trúc 2253801015350

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
25 / 30 Đạt

28/11/2022 

23:36:10
Lý Tường Vy 2253801015388

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
25 / 30 Đạt

28/11/2022 

17:06:50
Phạm Khuê Tú 2253801015359

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
26 / 30 Đạt

28/11/2022 

15:54:45
Hồ Thị Nhã Vy 2253801015384

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
27 / 30 Đạt

28/11/2022 

19:59:11

Hoàng Dương Cát 

Tường
2253801015363

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
27 / 30 Đạt

28/11/2022 

22:20:27
Hồ Nguyễn Thảo Uyên 2253801015368

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
27 / 30 Đạt

28/11/2022 

17:25:20
Bùi Tố Uyên 2253801015366

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
28 / 30 Đạt

28/11/2022 

18:06:54
Hồ Trần Bảo Thy 2253801015323

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
28 / 30 Đạt

28/11/2022 

20:15:02
Nguyễn Thị Ngọc Trâm 2253801015328

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
28 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:23:17
Tạ Thị Bảo Trang 2253801015343

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
28 / 30 Đạt

28/11/2022 

22:03:20

NGUYỄN THỊ MINH 

TÚ
2253801015358

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
28 / 30 Đạt

28/11/2022 

22:41:21

VÕ THỊ THÙY 

TRANG
2253801015346

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
28 / 30 Đạt



28/11/2022 

23:37:10
Lê Nguyễn Đăng Vy 2253801015386

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
28 / 30 Đạt

29/11/2022 

6:59:37
Lê Phượng Tường Vy 2253801015387

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
28 / 30 Đạt

29/11/2022 

8:37:45
Lưu Hồng Thúy 2253801015315

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
28 / 30 Đạt

28/11/2022 

15:15:51
Tô Thảo Vy 2253801015395

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

28/11/2022 

15:20:34
Vũ Thị Phương Trang 2253801015347

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

28/11/2022 

15:35:13
trần thị hải yến 2253801015399

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

28/11/2022 

17:12:03
Trần Lê Thanh Thúy 2253801015317

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

28/11/2022 

17:28:24
Hoàng Minh Trang 2253801015339

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

28/11/2022 

17:35:13
Trần Ngọc Diễm Thùy 2253801015319

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

28/11/2022 

18:47:32
Ngô Trần Phương Uyên 2253801015370

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

28/11/2022 

18:49:25
Nguyễn Thùy Trang 2253801015342

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

28/11/2022 

20:48:26
Trần Nhật Kiều Trang 2253801015344

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:26:24

NGUYỄN NGỌC 

HUYỀN TRANG
2253801015341

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:29:56
Nguyễn Thị Thanh Vân 2253801015375

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

28/11/2022 

22:00:54

Nguyễn Võ Hương 

Trúc
2253801015351

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

28/11/2022 

22:06:38
Nguyễn Thị Tú Uyên 2253801015371

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

28/11/2022 

22:09:12
Nguyễn Tấn Toàn 2253801015325

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt



28/11/2022 

22:14:11
Nguyễn Thành Trung 2253801015354

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

28/11/2022 

22:15:48
Doãn Ngọc Bảo Trân 2253801015331

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

28/11/2022 

22:27:34
Nguyễn Hữu Khánh Vy 2253801015390

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

28/11/2022 

22:45:16
Nguyễn Văn Việt 2253801015379

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

28/11/2022 

23:26:59
Nguyễn Lê Thanh Vân 2253801015374

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

29/11/2022 

2:23:28

Phạm Ngọc Thanh 

Thúy
2253801015316

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

29/11/2022 

8:41:39
Lê Huỳnh Khả Vy 2253801015385

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
29 / 30 Đạt

29/11/2022 

0:03:31
Nguyễn Đoàn Khải Vy 2253801015389

QT47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Quốc Tế
30 / 30 Đạt

28/11/2022 

22:45:14
Nguyễn Minh Như 2253401020181

QTKD47-

B- Nhóm 1
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

1/12/2022 11:00
Nguyễn Thị Phương 

Thanh
2253401010125

QTKD47-

B- Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

28/11/2022 

19:09:10
Nguyễn Văn Mai Chi 2253401020038

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 19 / 30 Không đạt

1/12/2022 7:33 Phạm Hoàng An 2253401020004
QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 20 / 30 Không đạt

29/11/2022 

15:37:55
Vương Đức Hào 2253401020074

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 21 / 30 Không đạt

1/12/2022 8:03 Trần Ngọc Gia An 2253401020005
QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 23 / 30 Không đạt

28/11/2022 

19:04:28
Nguyễn Nam Đức 2253401020051

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 24 / 30 Đạt

28/11/2022 

19:21:04
NGÔ TẤN BỬU 2253401020033

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 24 / 30 Đạt

28/11/2022 

22:32:33
Đỗ Ngọc Phương Đoan 2253401020048

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 24 / 30 Đạt



28/11/2022 

22:53:02

Nguyễn Ngọc Thanh 

Hà
2253401020065

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 25 / 30 Đạt

30/11/2022 

21:06:55
Phạm Nguyễn Lan Anh 2253401020025

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 25 / 30 Đạt

28/11/2022 

19:06:20
Đặng Thị Tuyết Chi 2253401020037

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 26 / 30 Đạt

28/11/2022 

22:36:09
Trần Thị Hoàng Hạnh 2253401020073

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 26 / 30 Đạt

1/12/2022 7:07 Lê Quốc Đạt 2253401020045
QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 26 / 30 Đạt

1/12/2022 10:59 Dương Thiên Ân 2253401020008
QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 26 / 30 Đạt

28/11/2022 

20:16:44
Hoàng Ánh Hà 2253401020063

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt

28/11/2022 

20:38:40
Đỗ Thị Thùy Dương 2253401020053

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:52:06
Phan Hữu Hậu 2253401020075

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt

30/11/2022 

22:04:43

Nguyễn Khánh Ngọc 

Hà
2253401020064

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt

30/11/2022 

22:50:12

Nguyễn Công Tuấn 

Anh
2253401020017

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt

30/11/2022 

23:08:16
Bùi Thị Bích Đào 2253401020043

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt

1/12/2022 0:35 Vũ Văn An 2253401020007
QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt

1/12/2022 7:03 Trần Đức Bình 2253401020032
QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:50:37
Lê Công Danh 2253401020042

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

30/11/2022 

15:17:25
Trần Thị Bích Đào 2253401020044

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

30/11/2022 

23:03:50
Hồ Ngọc Hà 2253401020062

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt



30/11/2022 

23:15:03
Đặng Thị Phương Hà 2253401020061

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

30/11/2022 

23:33:12
Đinh Ngọc Điệp 2253401020047

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

1/12/2022 0:31 Hồ Thanh Ân 2253401020009
QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

1/12/2022 0:35
Huỳnh Ngọc Châu 

Giang
2253401020058

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

1/12/2022 8:34 Nguyễn Phan Kiều Anh 2253401020020
QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

28/11/2022 

15:54:53
Nguyễn Thị Diễm Hạnh 2253401020071

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

28/11/2022 

22:49:16
Nguyễn Ngọc Gia Bảo 2253401020030

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

30/11/2022 

12:21:31
Lê Nguyễn Quỳnh Anh 2253401020014

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

30/11/2022 

21:03:44
Long Thúy Bình 2253401020031

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

30/11/2022 

21:13:58
Ngô Ngọc Minh Châu 2253401020034

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

30/11/2022 

23:20:35
Huỳnh Ngọc Chinh 2253401020040

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

1/12/2022 7:02 Phạm Huỳnh Tú Anh 2253401020024
QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

1/12/2022 7:05 Nguyễn Hoàng Anh 2253401020018
QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

1/12/2022 8:24 Lê Nguyễn Quỳnh Anh 2253401020013
QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:10:26
Hoàng Đình Gia Bảo 2253401020029

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

30/11/2022 

15:32:26
Trần Thị Mỹ Duyên 2253401020057

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

30/11/2022 

21:47:34
Trần Thị Ánh Dương 2253401020054

QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt



1/12/2022 7:26 Trần Bảo Diệp 2253401020046
QTL47-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

30/11/2022 

22:21:41
Phan Mỹ Kim 22534010120103

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 22 / 30 Không đạt

29/11/2022 

23:21:00
Trần Thuỳ Linh 2253401020125

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 23 / 30 Không đạt

29/11/2022 

21:18:47

Trần Nguyễn Quỳnh 

Nga
2253401020142

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 25 / 30 Đạt

30/11/2022 

7:15:05
Đỗ Thị Hoa 2253401020078

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 25 / 30 Đạt

30/11/2022 

7:21:35
Bùi Khánh Linh 2253401020112

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 25 / 30 Đạt

30/11/2022 

8:10:48
Hoàng Gia Huy 2253401020088

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 25 / 30 Đạt

29/11/2022 

22:38:57

Nguyễn Phan Hoàng 

Mai
2253401020132

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 26 / 30 Đạt

30/11/2022 

0:26:55

Nguyễn Trần Hoàng 

Huy
2253401020091

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 26 / 30 Đạt

30/11/2022 

8:13:39

Phạm Nguyễn Khánh 

Hưng
2253401020083

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 26 / 30 Đạt

29/11/2022 

15:20:08
Nguyễn Thị Bảo Ngọc 2253401020160

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt

29/11/2022 

18:30:46

Nguyễn Ngọc Bảo 

Ngân
2253401020145

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt

29/11/2022 

21:11:29

Trương Hoàng Phương 

Nghi
2253401020154

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt

29/11/2022 

21:50:44

Nguyễn Trần Quỳnh 

Lan
2253401020110

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt

29/11/2022 

22:32:46
Lâm Thị Kiều Nga 2253401020141

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt

29/11/2022 

12:17:36
Võ Thị Thu Hồng 2253401020082

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

29/11/2022 

12:42:24
Bùi Thị Mỹ Lệ 2253401020111

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt



29/11/2022 

15:44:04
Vũ Phi Long 2253401020129

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

29/11/2022 

19:34:36
Huỳnh Công Hiếu 2253401020077

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

29/11/2022 

20:10:18
Hà Thị Thúy Nga 2253401020140

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

30/11/2022 

0:09:16

Nguyễn Danh Hoàng 

Long
2253401020128

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

30/11/2022 

7:59:28

Lại Phương Ngọc Bảo 

Linh
2253401020118

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

29/11/2022 

14:43:03

ĐOÀN THỊ BÍCH 

NGỌC
2253401020157

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

29/11/2022 

18:38:52
Hoàng Ngọc Bảo Linh 2253401020116

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

29/11/2022 

20:08:17
Nguyễn Thị Hồng Lai 2253401020105

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

29/11/2022 

20:25:17
Nguyễn Thị Như Lan 2253401020109

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

29/11/2022 

22:02:24
Nguyễn Trần Gia Mỹ 2253401020138

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

29/11/2022 

22:20:19
Phạm Trang Linh 2253401020123

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

30/11/2022 

7:45:27

Nguyễn Thuỵ Ánh 

Hồng
2253401020081

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

30/11/2022 

12:34:03

Nguyễn Nam Bích 

Ngọc
2253401020159

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

29/11/2022 

20:09:45
Trần Ngọc Minh 2253401020134

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

29/11/2022 

20:44:05
Bạch Lê Trúc Lam 2253401020106

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

30/11/2022 

11:36:46
Bùi Thị Kiều Hường 2253401020087

QTL47-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:46:42

Nguyễn Phước Minh 

Thanh
2253401020224

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 24 / 30 Đạt



29/11/2022 

21:06:15
Trần Thị Khánh Quỳnh 2253401020218

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 25 / 30 Đạt

29/11/2022 

23:52:16

Huỳnh Nguyễn Yến 

Như
2253401020179

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 25 / 30 Đạt

28/11/2022 

20:59:06
Huỳnh Gia Phú 2253401020191

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt

28/11/2022 

22:22:17
Nguyễn Yến Nhi 2253401020177

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt

29/11/2022 

19:11:07
Lương Hồng Quân 2253401020208

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt

29/11/2022 

22:15:33
Phan Nguyễn Dạ Quyên 2253401020214

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt

28/11/2022 

20:51:40
Quách Ngọc Nữ 2253401020187

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:03:32
Trần Huỳnh Như 2253401020184

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:08:37
Lê Thảo Nguyên 2253401020165

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:24:41
Thái Thị Hồng Phúc 2253401020195

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

28/11/2022 

23:36:08

Nguyễn Đặng Kim 

Phượng
2253401020207

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

29/11/2022 

18:02:39
Nguyễn Hoàng Thanh 2253401020222

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

29/11/2022 

19:53:45
Đặng Đức Phong 2253401020190

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

29/11/2022 

23:37:18
Lê Thu Thảo 2253401020228

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

30/11/2022 

8:55:54
Nguyễn Quỳnh Nhi 2253401020175

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

28/11/2022 

19:34:02
Thái Nguyên Ngọc 2253401020162

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

28/11/2022 

19:50:35
Nguyễn Ngọc Hà Nhi 2253401020174

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt



28/11/2022 

20:39:52
Nguyễn Lâm Bảo Ngọc 2253401020308

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

28/11/2022 

20:42:22

Nguyễn Thị Diễm 

Quỳnh
2253401020216

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:01:29

Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt
2253401020167

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:12:37
Phạm Thị Như Ngọc 2253401020161

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:26:05
Nguyễn Ngọc Phúc 2253401020193

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:39:23
Nguyễn Thị Hiền Nhi 2253401020176

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:56:31

Nguyễn Trần Quỳnh 

Như
2253401020183

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:57:33

Ngô Trần Khánh 

Quỳnh
2253401020215

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

28/11/2022 

22:03:46
Lê Nguyễn Hoàng Nhi 2253401020171

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

28/11/2022 

23:14:16

Trần Phạm Diễm 

Quỳnh
2253401020217

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

28/11/2022 

23:29:06
Trần Lưu Như Ngọc

2253401020164@e

mail.hcmulaw.edu.v

n

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

28/11/2022 

23:43:10
Nguyễn Quốc Quang 2253401020210

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

29/11/2022 

12:45:30
Nguyễn Thiện Phúc 2253401020194

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

29/11/2022 

18:24:07
Trương Tâm Như 2253401020185

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

29/11/2022 

18:55:56

Nguyễn Hoàng Yến 

Nhi
2253401020172

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

29/11/2022 

19:02:44
Huỳnh Thị Tú Quyên 2253401020212

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

29/11/2022 

19:22:32
Hoàng Thu Thảo 2253401020227

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt



29/11/2022 

19:36:02
Huỳnh Thị Kiều Như 2253401020180

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

29/11/2022 

20:25:23
Nguyễn Hồng Thanh 2253401020223

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

29/11/2022 

21:24:18

Phạm Nguyễn Mai 

Phương
2253401020205

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

29/11/2022 

21:31:57
Đỗ Thị Thanh Thảo 2253401020226

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

29/11/2022 

21:59:31
Trần Long Phi 2253401020189

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khác 29 / 30 Đạt

29/11/2022 

22:01:24
Nguyễn Thanh Như 2253401020182

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

29/11/2022 

22:08:13
Võ Tấn Phát 2253401020188

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

29/11/2022 

22:08:15

Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn
2253401020170

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

29/11/2022 

22:40:33
Lê Mai Thanh Nhàn 2253401020169

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

29/11/2022 

22:42:18
Nguyễn Gia Phúc 2253401020192

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

29/11/2022 

23:04:37
Lê Huỳnh Tố Nhã 2253401020168

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

29/11/2022 

23:38:54
Nguyễn Khánh Nhi 2253401020173

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

30/11/2022 

0:19:34

Nguyễn Lê Hồng 

Nhung
2253401020186

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

30/11/2022 

10:05:04
Đặng Thị Yến Phương 2253401020201

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

1/12/2022 15:28 Trần Hồng Phúc 2253401020196
QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

28/11/2022 

20:48:49

Nguyễn Thị Hằng 

Phương
2253401020204

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:04:14

Nguyễn Đinh Thanh 

Thảo
2253401020229

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt



29/11/2022 

22:41:24
Nguyễn Công Thành 2253401020225

QTL47-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

29/11/2022 

22:30:57
Phan Trung Dũng 2253801011051

TM47- 

Nhóm 1

Khoa Luật 

Thương mại
26 / 30 Đạt

29/11/2022 

22:21:44

Trương Ngọc Như 

Quỳnh
2253801011252

TM47- 

Nhóm 3

Khoa Luật 

Thương mại
26 / 30 Đạt

29/11/2022 

20:40:08
Nguyễn Quang Vinh 2253801011346

TM47- 

Nhóm 4

Khoa Luật 

Thương mại
26 / 30 Đạt


